
DANH MỤC SỐ HỒ SƠ VÀ TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

LĨNH VỰC NỘI VỤ (NGƯỜI CÓ CÔNG) 

 

A. Số hồ sơ và tên thủ tục hành chính công khai  

 

Số 

TT 

Mã 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

Ghi 

chú 

1  1.010824 
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ 

cấp ưu đãi từ trần. 
 

2  1.010803 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ  

3  1.010825 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sỹ  

4  1.010612 
Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, 

điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý 
 

5  1.010814 

Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có 

công do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội 

(nay là Nội vụ) quản lý và giấy chứng nhận thân 

nhân liệt sĩ 

 

6  1.013173 

Giải quyết chế độ hỗ trợ và cấp “Giấy chứng nhận” 

đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo 

vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở 

nước ngoài ủy quyền cho thân nhân ở trong nước kê 

khai, nhận chế độ 
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1. Thủ tục Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ 

trần (Mã TTHC: 1.010824) 

1.1. Cách thức thực hiện 

1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp xã thông qua 

Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã; hoặc nộp qua Dịch vụ bưu chính công 

ích; hoặc nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, địa chỉ chỉ website 

https://dichvucong.gov.vn (nếu đủ điều kiện theo quy định). 

2. Thời gian tiếp nhận: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ lễ theo quy định), cụ thể như sau: 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

1.2. Thành phần và số lượng hồ sơ 

a) Trợ cấp một lần, mai táng: 

- Bản khai theo Mẫu số 12 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. Số lượng: 

1 bản. 

 - Bản sao được chứng thực từ giấy báo tử hoặc trích lục khai tử. Số lượng: 1 bản  

b) Trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng:  

- Bản khai theo Mẫu số 12 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. Số lượng: 1 bản. 

- Bản sao được chứng thực từ giấy báo tử hoặc trích lục khai tử. Số lượng: 1 bản. 

- Bản sao được chứng thực từ giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh đối với 

trường hợp thân nhân là con chưa đủ 18 tuổi. Số lượng: 1 bản. 

- Giấy xác nhận của cơ sở giáo dục nơi đang theo học đối với trường hợp thân 

nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên đang đi học; nếu đang theo học tại cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp hoặc giáo dục đại học thì phải có thêm bản sao được chứng thực từ Bằng 

tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy xác nhận của cơ sở giáo dục trung học phổ 

thông về thời điểm kết thúc học. Số lượng: 1 bản. 

1.3. Thời hạn giải quyết:  

- Đối với trợ cấp một lần và mai táng: 19 Ngày làm việc 

- Đối với trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng: 24 Ngày 

làm việc 

1.4. Yêu cầu, điều kiện 

- Trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng         

+ Được thực hiện đối với thân nhân của người có công còn sống.         

+ Trợ cấp tuất hằng tháng đối với con bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt 

nặng nếu đủ điều kiện sau:          
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+ Con bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ nếu tổn thương cơ thể 

từ 61% trở lên được Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận.          

+ Con bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi nếu tổn 

thương cơ thể từ 61% trở lên được Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết 

luận, không có thu nhập hằng tháng hoặc tổng thu nhập hằng tháng thấp hơn 0,6 lần 

mức chuẩn.           

+ Trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng đối với người quy định tại khoản 4 Điều 

121 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP nếu dưới 18 tuổi mà mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc 

sau khi đủ 18 tuổi mà sống cô đơn. 

1.5. Phí, lệ phí: Không 

1.6. Căn cứ pháp lý:  

- Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội: Ưu đãi người có công với cách mạng. 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội: Quy định về 

xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước  

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ: Quy định chi 

tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. 

- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ: Quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố 

thuộc thành phố trực thuộc trung ương. 

- Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 21/02/2025 của Chính phủ: Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ. 

- Nghị định số 129/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ: Quy định về 

phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Nội vụ. 
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Mẫu số 12 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________ 

 

BẢN KHAI 

Để giải quyết chế độ ưu đãi khi người có công từ trần 
____________ 

 

1. Họ và tên người có công từ trần: 

Ngày tháng năm sinh:  ...................................... Nam/Nữ:………………… 

Quê quán:………………………………………………………………… 

Nơi thường trú:…………………………………………………………… 

Thuộc đối tượng người có công 1:………………………………….…….. 

Quyết định hưởng trợ cấp số:  ............... ngày .. tháng ... năm ... của…….. 

Tỷ lệ tổn thương cơ thể (nếu có):……………………………………….. 

Từ trần ngày ... tháng ... năm ...Giấy báo tử số... ngày ... tháng ... năm ... 

của……………………………………………………………………………... 

Mức trợ cấp, phụ câp hằng tháng/trợ cấp một lần:………………………. 

Trợ cấp, phụ cấp hằng tháng đã nhận đến hết tháng …… năm……. 

2. Người hoặc tổ chức nhận mai táng phí: 

a) Cá nhân 

Họ và tên:………………………………………………………………… 

Ngày tháng năm sinh:  ...................................... Nam/Nữ:………………… 

CCCD/CMND số ………. Ngày cấp………… Nơi cấp………………… 

Quê quán:………………………………………………………………… 

Nơi thường trú:…………………………………………………………… 

Số điện thoại: .........................................................................................................  

Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần: 

b) Tổ chức 

Tên tổ chức:………………………………………………………………. 

Địa chỉ:…………………………………………………………………… 

Người đại diện theo pháp luật: ................................... Chức vụ:………….. 

Số điện thoại:……………………………………………………………... 

3. Họ và tên người nhận trợ cấp một lần:…………………………… 

Ngày tháng năm sinh:  ...................................... Nam/Nữ:………………… 

CCCD/CMND số …….. Ngày cấp………… Nơi cấp………………… 

Quê quán:………………………………………………………………. 

Nơi thường trú:…………………………………………………………… 

Số điện thoại: .........................................................................................................  

Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần:………………………. 

4. Thân nhân người có công 

 
Ghi chú:  
1 Ghi rõ đối tượng: thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc... 
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a) Danh sách thân nhân 2 

 

STT 

 

Họ và 

tên 

 

Năm sinh 

Nơi 

thường 

trú 

Quan hệ 

với người 

có công 

 

Nghề 

nghiệp 

Hoàn 

cảnh hiện 

tại 3 

1       

2       

…       

b) Phần khai chi tiết về con người có công từ đủ 18 tuổi trở lên đang tiếp tục đi 

học tại cơ sở đào tạo hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng. 

 

STT 
Họ và 

tên 
Năm sinh 

Thời điểm 

bị khuyết 

tật4 

Thời 

điểm kết 

thúc bậc 

học phổ 

thông 

Cơ sở giáo dục đang 

theo học 

Tên cơ sở 

Thời gian 

bắt đầu đi 

học 

1       

2       

…       

 

...., ngày... tháng... năm... 

Xác nhận của UBND cấp xã 

Nội dung khai và chữ ký trên bản khai là đúng. 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 

(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 

.... ngày ... tháng ... năm ... 

Người khai 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 
2 Lập danh sách thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất. 
3 Ghi rõ sống cô đơn, không nơi nương tựa hoặc con mồ côi cả cha mẹ. 
4 Ghi rõ thời điểm bị khuyết tật: chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên (trường hợp không có con bị khuyết 

tật thì bỏ cột này). 
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     2. Thủ tục Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ (Mã TTHC: 

1.010803) 

1.1. Cách thức thực hiện 

1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp xã thông qua 

Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã; hoặc nộp qua Dịch vụ bưu chính công 

ích; hoặc nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, địa chỉ chỉ website 

https://dichvucong.gov.vn (nếu đủ điều kiện theo quy định). 

2. Thời gian tiếp nhận: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ lễ theo quy định), cụ thể như sau: 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

1.2. Thành phần và số lượng hồ sơ 

- Đơn đề nghị Mẫu số 18 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. Số lượng: 1 

bản. 

 - Bản sao chứng thực từ Bằng “Tổ quốc ghi công”. Số lượng: 1 bản  

- Văn bản ủy quyền. Số lượng: 1 bản 

1.3. Thời hạn giải quyết: 17 Ngày làm việc 

1.4. Yêu cầu, điều kiện 

Người được ủy quyền thờ cúng liệt sĩ hoặc cơ quan, đơn vị được giao thờ cúng 

liệt sĩ được xác định theo quy định khoản 6 Điều 28 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. 

1.5. Phí, lệ phí: Không 

1.6. Căn cứ pháp lý:  

- Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội: Ưu đãi người có công với cách mạng. 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội: Quy định về 

xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước  

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ: Quy định chi 

tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. 

- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ: Quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố 

thuộc thành phố trực thuộc trung ương. 

- Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 21/02/2025 của Chính phủ: Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ. 

- Nghị định số 129/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ: Quy định về 

phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Nội vụ. 
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Mẫu số 18 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________ 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 
____________ 

Kính gửi:…………………………… 

1. Thông tin người đề nghị 

Họ và tên: ..............................................................................................................  

Ngày tháng năm sinh:  ...................................... Nam/Nữ: .....................................  

CCCD/CMND số ……….. Ngày cấp………… Nơi cấp .....................................  

Quê quán:  .............................................................................................................  

Nơi thường trú:  .....................................................................................................  

Số điện thoại: .........................................................................................................  

Mối quan hệ với liệt sĩ:  .........................................................................................  

Được ủy quyền thờ cúng liệt sĩ2: ...........................................................................  

Quê quán:  .............................................................................................................  

Bằng “Tổ quốc ghi công” số ………theo Quyết định số: …… ngày ... tháng ... 

năm... của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Thông tin về thân nhân liệt sĩ 

STT Họ và tên Năm sinh Năm mất 
Nơi thường 

trú 
Mối quan hệ với liệt sĩ 

1      

2      

….      

 

...., ngày... tháng... năm... 

Xác nhận của UBND cấp xã 

Ông (bà)………………………..... hiện thường 

trú tại.………………………… và có chữ ký 

trên bản khai là đúng. 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 

(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 

.... ngày ... tháng ... năm ... 

Người khai 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

        

 

 

 
Ghi chú: 2 Ghi họ và tên liệt sĩ. 
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3. Thủ tục Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ (Mã TTHC: 

1.010825) 

1.1. Cách thức thực hiện 

1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp xã thông qua 

Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã; hoặc nộp qua Dịch vụ bưu chính công 

ích; hoặc nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, địa chỉ chỉ website 

https://dichvucong.gov.vn (nếu đủ điều kiện theo quy định). 

2. Thời gian tiếp nhận: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ lễ theo quy định), cụ thể như sau: 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

1.2. Thành phần và số lượng hồ sơ 

- Đơn đề nghị theo Mẫu số 06 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. Số 

lượng: 1 bản. 

 - Bản sao được chứng thực từ một trong các giấy tờ chứng minh mối quan hệ 

với liệt sĩ như sau:          

+ Đối với đề nghị bổ sung là cha đẻ mẹ đẻ, vợ hoặc chồng liệt sĩ: Căn cước 

công dân, lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, lý lịch quân nhân, giấy chứng nhận đăng 

ký kết hôn. Các giấy tờ, tài liệu khác do cơ quan có thẩm quyền ban hành, xác nhận.         

Văn bản đồng thuận của thân nhân liệt sĩ hoặc của những người thuộc quy định tại 

điểm b khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân sự. Trường hợp những người này không còn 

thì phải được những người thuộc quy định tại điểm c khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân 

sự có văn bản đồng thuận. Số lượng: 1 bản.        

+ Đối với đề nghị bổ sung là con liệt sĩ: Giấy khai sinh, trích lục khai sinh, 

quyết định công nhận việc nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật; lý lịch cán bộ, 

lý lịch đảng viên, lý lịch quân nhân; các giấy tờ, tài liệu khác do cơ quan có thẩm 

quyền ban hành, xác nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2021. Số lượng: 1 bản.        

1.3. Thời hạn giải quyết: 17 Ngày làm việc 

1.4. Yêu cầu, điều kiện: Không 

1.5. Phí, lệ phí: Không 

1.6. Căn cứ pháp lý:  

- Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội: Ưu đãi người có công với cách mạng. 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội: Quy định về 

xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước  

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ: Quy định chi 

tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. 
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- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ: Quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố 

thuộc thành phố trực thuộc trung ương. 

- Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 21/02/2025 của Chính phủ: Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ. 

- Nghị định số 129/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ: Quy định về 

phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Nội vụ. 
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Mẫu số 06 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________ 

BẢN KHAI 

Để bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ 
____________ 

Họ và tên người đề nghị:……………………………………………….. 

Ngày tháng năm sinh:  ...................................... Nam/Nữ:………………… 

CCCD/CMND số ……….. Ngày cấp…….……. Nơi cấp……………… 

Quê quán:…………………………………………………………………. 

Nơi thường trú:…………………………………………………………… 

Số điện thoại: .........................................................................................................  

Quan hệ với liệt sĩ:……………………………………………………... 

1. Thông tin về liệt sĩ: 

Họ và tên liệt sĩ:………………………………………………………… 

Quê quán:………………………………………………………………. 

Cơ quan, đơn vị khi hy sinh:…………………………………………… 

Cấp bậc, chức vụ khi hy sinh:…………………………………………... 

Ngày tháng năm hy sinh:……………………………………………….. 

Bằng Tổ quốc ghi công số ….. Quyết định số……. ngày…. tháng... năm….. của 

Thủ tướng Chính phủ. 

2. Tình hình thân nhân đề nghị bổ sung: 

 

STT Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Số 

CCCD/CMND 

/GKS 

Mối quan hệ 

với liệt sĩ 

Nơi thường 

trú 

(Nếu chết ghi 

rõ thời gian) 

Hoàn 

cảnh hiện 

tại 3 

1       

2       

….       

 

...., ngày... tháng... năm... 

Xác nhận của UBND cấp xã 

Nội dung khai và chữ ký trên bản khai là đúng. 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 

(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 

.... ngày ... tháng ... năm ... 

Người khai 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

 
Ghi chú: 3Ghi rõ hoàn cảnh hiện tại: cô đơn không nơi nương tựa, mồ côi cha mẹ, đi học, khuyết tật... 
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4. Thủ tục Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng 

người có công do tỉnh quản lý (Mã TTHC: 1.010812) 

1.1. Cách thức thực hiện 

1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp xã thông qua 

Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã; hoặc nộp qua Dịch vụ bưu chính công 

ích; hoặc nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, địa chỉ chỉ website 

https://dichvucong.gov.vn (nếu đủ điều kiện theo quy định). 

2. Thời gian tiếp nhận: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ lễ theo quy định), cụ thể như sau: 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

1.2. Thành phần và số lượng hồ sơ 

- Đơn đề nghị vào nuôi dưỡng tại cơ sở nuôi dưỡng người có công (Mẫu số 22 

phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP). Số lượng: 1 bản. 

 - Bản sao được chứng thực từ quyết định cấp giấy chứng nhận và trợ cấp, phụ 

cấp ưu đãi người có công. Số lượng: 1 bản  

1.3. Thời hạn giải quyết: 12 Ngày làm việc 

1.4. Yêu cầu, điều kiện 

Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do 

tỉnh quản lý. 

1.5. Phí, lệ phí: Không 

1.6. Căn cứ pháp lý:  

- Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội: Ưu đãi người có công với cách mạng. 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội: Quy định về 

xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước  

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ: Quy định chi 

tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. 

- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ: Quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố 

thuộc thành phố trực thuộc trung ương. 

- Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 21/02/2025 của Chính phủ: Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ. 

- Nghị định số 129/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ: Quy định về 

phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Nội vụ. 
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Mẫu số 22 phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________ 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Vào nuôi dưỡng tại cơ sở nuôi dưỡng người có công  
__________ 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn........................... 

1. Thông tin về người đề nghị 4 

Họ và tên: ....................................................................................................  

Ngày tháng năm sinh:  ...................................... Nam/Nữ: ...........................  

CCCD/CMND số ……….. Ngày cấp………… Nơi cấp ...........................  

Quê quán:  ...................................................................................................  

Nơi thường trú:  ...........................................................................................  

Số điện thoại: .........................................................................................................  

Mối quan hệ với người có công: .................................................................  

2. Thông tin về thương binh hoặc bệnh binh 

Họ và tên:  ...................................................................................................  

Ngày tháng năm sinh:  ...................................... Nam/Nữ: ...........................  

CCCD/CMND số ……….. Ngày cấp………… Nơi cấp ...........................  

Quê quán: ....................................................................................................  

Nơi thường trú: 

Là ………5……… có tỷ lệ tổn thương cơ thể...........%,………………..6 

Hiện đang sống độc thân và không còn thân nhân, đề nghị được vào cơ sở nuôi 

dưỡng người có công. 

Tôi xin cam đoan chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước và thực 

hiện đầy đủ các thủ tục về việc tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng người 

có công theo quy định./. 

...., ngày... tháng... năm... 

Xác nhận của UBND cấp xã 

Nội dung khai và chữ ký trên bản khai là đúng. 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 

(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 

.... ngày ... tháng ... năm ... 

Người khai 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 
Ghi chú: 

4 Áp dụng đối với trường hợp người có công không đủ năng lực hành vi dân sự thì người đề nghị khai mục này. 
5 Ghi rõ thương binh hay bệnh binh. 
6 Ghi rõ có thương tật, bệnh tật đặc biệt nặng không. 
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 5. Thủ tục Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do ngành 

Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Nội vụ) quản lý và giấy chứng nhận thân 

nhân liệt sĩ (Mã TTHC: 1.010814) 

1.1. Cách thức thực hiện 

1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp xã thông qua 

Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã; hoặc nộp qua Dịch vụ bưu chính công 

ích; hoặc nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, địa chỉ chỉ website 

https://dichvucong.gov.vn (nếu đủ điều kiện theo quy định). 

2. Thời gian tiếp nhận: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ lễ theo quy định), cụ thể như sau: 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

1.2. Thành phần và số lượng hồ sơ 

Đơn đề nghị theo Mẫu số 25 phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP). Số 

lượng: 1 bản. 

1.3. Thời hạn giải quyết: 17 Ngày làm việc 

1.4. Yêu cầu, điều kiện: Không 

1.5. Phí, lệ phí: Không 

1.6. Căn cứ pháp lý:  

- Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội: Ưu đãi người có công với cách mạng. 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội: Quy định về 

xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước  

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ: Quy định chi 

tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. 

- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ: Quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố 

thuộc thành phố trực thuộc trung ương. 

- Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 21/02/2025 của Chính phủ: Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ. 

- Nghị định số 129/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ: Quy định về 

phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Nội vụ. 
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Mẫu số 25 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________ 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận.............7.......... 
____________ 

Kính gửi: ………….................8 

Họ và tên:  ........................................................  ..........................................  

Ngày tháng năm sinh:  ...................................... Nam/Nữ: ...........................  

CCCD/CMND số ………. Ngày cấp………… Nơi cấp ............................  

Quê quán ......................................................................................................  

Nơi thường trú: ............................................................................................  

Số điện thoại: .........................................................................................................  

Tôi là 9 .........................................................................................................  

Đã được hưởng trợ cấp theo quyết định số 10 ..............................................  

Đề nghị được cấp bổ sung/cấp lại Giấy chứng nhận 11 ...............................  

Lý do12: ........................................................................................................  

 

 

Xã Hồ Thị Kỷ, ngày... tháng... năm... 

Xác nhận cơ quan, đơn vị có thẩm quyền13 

Ông (bà)………………..... hiện thường trú 

tại.………… và có chữ ký trên bản khai là đúng  

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 

(Chữ ký, dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức) 

Họ và tên 

.... ngày ... tháng ... năm ... 

Người làm đơn 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 
Ghi chú: 
7 Ghi rõ loại giấy chứng nhận đề nghị cấp bổ sung/cấp lại (Giấy chứng nhận thương binh, Giấy chứng nhận thân 

nhân liệt sĩ...). 
8 Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú/cơ quan có thẩm quyền. 
9 Ghi rõ diện người có công (thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa 

học....). 
10 Ghi rõ số Quyết định hưởng trợ cấp, ngày tháng năm, nơi cấp. 
11 Ghi rõ loại giấy chứng nhận đề nghị cấp bổ sung/cấp lại (Giấy chứng nhận thương binh, Giấy chứng nhận thân 

nhân liệt sĩ...). 
12 Ghi rõ lý do đề nghị cấp lại/cấp bổ sung. 
13 Cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp xác nhận đối với người đang công tác trong quân đội, công an. UBND cấp 

xã xác nhận đối với người có công hoặc thân nhân liệt sĩ do ngành LĐTBXH (nay là ngành Nội vụ) quản lý. 
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 6. Thủ tục giải quyết chế độ hỗ trợ và cấp “Giấy chứng nhận” đối với 

người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc 

tế đang định cư ở nước ngoài ủy quyền cho thân nhân ở trong nước kê khai, 

nhận chế độ (Mã TTHC: 1.013173) 

1.1. Cách thức thực hiện 

1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp xã thông qua 

Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã; hoặc nộp qua Dịch vụ bưu chính công 

ích; hoặc nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, địa chỉ chỉ website 

https://dichvucong.gov.vn (nếu đủ điều kiện theo quy định). 

2. Thời gian tiếp nhận: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ lễ theo quy định), cụ thể như sau: 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

1.2. Thành phần và số lượng hồ sơ 

- Bản khai của thân nhân đối tượng đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ (bản chính; 01 

bản). 

- Giấy tờ gốc hoặc giấy tờ có liên quan (bản chính hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc 

bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực của cơ quan có 

thẩm quyền của Việt Nam ở trong nước hoặc ở nước ngoài) chứng minh là người 

tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế hoặc dân 

công hỏa tuyến. 

- Giấy ủy quyền của đối tượng (bản chính; 01 bản) có xác nhận của cơ quan đại 

diện ngoại giao hoặc đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài. 

1.3. Thời hạn giải quyết:  

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (theo từng đợt) và 

quyết định, kinh phí hỗ trợ, cụ thể: 

- Tại Ủy ban nhân dân cấp xã: 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (theo 

từng đợt) do Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo. 

1.4. Yêu cầu, điều kiện 

1) Đối tượng và điều kiện áp dụng được hưởng chế độ hỗ trợ  - Người tham gia 

kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở 

nước ngoài, gồm: + Quân nhân, công nhân viên quốc phòng tham gia kháng chiến 

chống Pháp nhập ngũ hoặc tuyển dụng vào Quân đội trước ngày 20 tháng 7 năm 1954 

đã phục viên (giải ngũ, thôi việc) từ ngày 31 tháng 12 năm 1960 trở về trước; + Quân 

nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân 

tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhập ngũ, tuyển dụng từ ngày 30 tháng 4 

năm 1975 trở về trước đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 01 tháng 4 năm 

2000 (bao gồm cả đối tượng đi học tập, lao động hợp tác quốc tế đang định cư ở nước 
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ngoài); + Dân quân tập trung ở miền Bắc, trực tiếp làm nhiệm vụ chiến đấu, phục vụ 

chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ trong khoảng thời gian từ 

tháng 8 năm 1964 đến ngày 27 tháng 01 năm 1973 (đối với dân quân tập trung thuộc 

các xã giáp ranh bên bờ Bắc sông Bến Hải trên vĩ tuyến 17 và các xã nằm trong khu 

phi quân sự trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 

1975); + Du kích tập trung (bao gồm cả lực lượng mật) tham gia hoạt động cách 

mạng, chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại các chiến trường B, C, K từ tháng 7 năm 1954 

đến ngày 30 tháng 4 năm 1975; + Cán bộ dân chính đảng ở miền Nam tham gia hoạt 

động cách mạng, chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại các chiến trường B, C, K từ tháng 

7 năm 1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975; + Thanh niên xung phong tham gia 

kháng chiến trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 1950 đến ngày 30 tháng 4 năm 

1975 (bao gồm cả thanh niên xung phong cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến 

trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 1965 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975); + Quân 

nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân 

nhân, nhập ngũ, tuyển dụng vào quân đội, công an, cơ yếu sau ngày 30 tháng 4 năm 

1975, trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu ở biên giới phía Bắc trong khoảng thời 

gian từ tháng 02 năm 1979 đến ngày 31 tháng 12 năm 1988, biên giới Tây Nam từ 

tháng 5 năm 1975 đến ngày 07 tháng 01 năm 1979, truy quét Ful rô từ tháng 5 năm 

1975 đến tháng 12 năm 1992, thuộc địa bàn các huyện biên giới, các tỉnh Tây 

Nguyên và các huyện tiếp giáp huyện biên giới có xảy ra chiến sự (bao gồm cả các 

huyện đảo biên giới và khu vực Hoàng Sa, Trường Sa, DK 1); hoặc tham gia làm 

nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia từ tháng 01 năm 1979 đến ngày 31 tháng 8 năm 1989, 

hoặc giúp bạn Lào từ tháng 5 năm 1975 đến ngày 31 tháng 12 năm 1988, đã phục 

viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 01 tháng 4 năm 2000 hoặc chuyển ngành sau đó 

thôi việc trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 (bao gồm cả đối tượng đi học tập, lao 

động hợp tác quốc tế đang định cư ở nước ngoài); + Công nhân, viên chức quốc 

phòng, công nhân, viên chức công an, công nhân viên chức nhà nước, chuyên gia các 

ngành; cán bộ xã, phường, thị trấn dân quân tự vệ, công an xã do chính quyền cấp xã 

tổ chức và quản lý; thanh niên xung phong tập trung sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, 

thôi việc trước ngày 01 tháng 01 năm 1995, có thời gian trực tiếp tham gia chiến đấu, 

phục vụ chiến đấu trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu ở biên giới phía Bắc trong 

khoảng thời gian từ tháng 02 năm 1979 đến ngày 31 tháng 12 năm 1988, biên giới 

Tây Nam từ tháng 5 năm 1975 đến ngày 07 tháng 01 năm 1979, truy quét Ful rô từ 

tháng 5 năm 1975 đến tháng 12 năm 1992, thuộc địa bàn các huyện biên giới, các 

tỉnh Tây Nguyên và các huyện tiếp giáp huyện biên giới có xảy ra chiến sự (bao gồm 

cả các huyện đảo biên giới và khu vực Hoàng Sa, Trường Sa, DK 1); hoặc tham gia 

làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia từ tháng 01 năm 1979 đến ngày 31 tháng 8 năm 

1989, hoặc giúp bạn Lào từ tháng 5 năm 1975 đến ngày 31 tháng 12 năm 1988; + 

Dân công hỏa tuyến, được Ủy ban hành chính hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã trở lên 

hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền huy động, quản lý tập trung và được giao nhiệm 

vụ phục vụ chiến đấu cho các đơn vị Quân đội hoặc phục vụ tại các chiến trường 

trong thời gian và địa bàn sau đây, đang định cư ở nước ngoài: Tham gia kháng chiến 

chống Pháp từ tháng 9 năm 1945 đến ngày 20 tháng 7 năm 1954; chống Mỹ từ sau 

ngày 20 tháng 7 năm 1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, địa bàn thực hiện nhiệm 
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vụ trong phạm vi cả nước và ở Lào, Campuchia; Tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ 

quốc và làm nhiệm vụ quốc tế ở biên giới phía Bắc trong khoảng thời gian từ tháng 

02 năm 1979 đến ngày 31 tháng 12 năm 1988, biên giới Tây Nam từ tháng 5 năm 

1975 đến ngày 07 tháng 01 năm 1979, truy quét Ful rô từ tháng 5 năm 1975 đến 

tháng 12 năm 1992, thuộc địa bàn các huyện biên giới, các tỉnh Tây Nguyên và các 

huyện tiếp giáp huyện biên giới có xảy ra chiến sự (bao gồm cả các huyện đảo biên 

giới và khu vực Hoàng Sa, Trường Sa, DK 1); hoặc tham gia làm nhiệm vụ quốc tế ở 

Campuchia từ tháng 01 năm 1979 đến ngày 31 tháng 8 năm 1989, hoặc giúp bạn Lào 

từ tháng 5 năm 1975 đến ngày 31 tháng 12 năm 1988. 2) Đối tượng và điều kiện 

không áp dụng thực hiện chính sách  - Không thuộc đối tượng và điều kiện tại điểm a 

nêu trên. - Đào ngũ; phản bội; chiêu hồi; đã bị kết án về một trong các tội về xâm 

phạm an ninh quốc gia; bị tước danh hiệu quân nhân, công an nhân dân, buộc thôi 

việc; - Đối tượng là người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm 

nhiệm vụ quốc tế trước khi định cư ở nước ngoài thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, 

mất sức lao động hằng tháng (đối tượng quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 2 Nghị định 

số 102/2018/NĐ-CP); - Đối tượng đã từ trần nhưng không có hoặc không còn thân 

nhân là bố đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hoặc người nuôi dưỡng hợp 

pháp theo quy định của pháp luật. 

1.5. Phí, lệ phí: Không 

1.6. Căn cứ pháp lý:  

- Nghị định số 102/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ quy 

định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công 

với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm 

nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài. 

- Nghị định số 209/2025/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 11 Nghị định của Chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Quốc phòng. 
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Mẫu số 2B 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

BẢN KHAI THÂN NHÂN 

Đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ 

theo Nghị định số 102/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ (Áp dụng đối với người 

tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đã từ trần hoặc ủy quyền cho 

người trong nước kê khai, nhận chế độ) 

 

1. Phần khai về thân nhân đối tượng hoặc người được ủy quyền 

Họ và tên ................................................................  Bí danh……………….. Nam, nữ………… 

Ngày, tháng, năm sinh….../….../.........; CMND/Mã định danh cá nhân/CCCD/CC/Hộ chiếu: 

……………………………………………………… 

Nơi cấp ......................................................................... ; Ngày, tháng, năm cấp:…../……/…….. 

Quốc tịch: ......................................................................................................................................  

Quê quán: ......................................................................................................................................  

Nơi thường trú (đối với người được ủy quyền ở trong nước):  ..................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

Chỗ ở hiện nay ở nước ngoài:  ......................................................................................................  

Quan hệ với đối tượng kê khai dưới đây là:  .................................................................................  

2. Phần khai về đối tượng 

Họ và tên ................................................................  Bí danh……………….. Nam, nữ………… 

Ngày, tháng, năm sinh….../….../.........; CMND/Mã định danh cá nhân/CCCD/CC/Hộ chiếu: 

……………………………………………………… 

Nơi cấp ......................................................................... ; Ngày, tháng, năm cấp:…../……/…….. 

Quốc tịch: ......................................................................................................................................  

Quê quán: ......................................................................................................................................  

Nơi thường trú trước khi định cư ở nước ngoài: ...........................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

Chỗ ở hiện nay ở nước ngoài: .......................................................................................................  

Từ trần: Ngày….tháng....năm…………; Nơi từ trần ....................................................................  

Thuộc đối tượng: (1) .....................................................................................................................  

Nhập ngũ, tuyển dụng, tham gia các tổ chức hoặc dân công hỏa tuyến: Tháng… năm ...............  

Đơn vị khi nhập ngũ (c, d, e, f); cơ quan tuyển dụng hoặc tổ chức huy động tham gia dân công hỏa 

tuyến ..............................................................................................................................................  

Phục viên, xuất ngũ; chuyển ngành, thôi việc hoặc về địa phương: Tháng........năm ...................  

Tái ngũ: Tháng……. năm………….., (đơn vị c, d, e, f) ..............................................................  

Phục viên, xuất ngũ; chuyển ngành, thôi việc: Tháng………. năm .............................................  

Nơi về phục viên, xuất ngũ, thôi việc hoặc hết nhiệm vụ: Xã…………………… tỉnh ...............  

Nghề nghiệp sau khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc hoặc hết nhiệm vụ .......................................  

Khi ở trong nước thuộc diện được hưởng chế độ hưu trí, mất sức lao động, bệnh binh hằng tháng 

hoặc chưa được hưởng chính sách gì ................................................  

Các giấy tờ còn lưu giữ: ................................................................................................................  
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 .......................................................................................................................................................  

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

(Từ khi nhập ngũ, tuyển dụng đến khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc, chuyển ngành hoặc thời gian 

tham gia các tổ chức trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm 

nhiệm vụ quốc tế) 

Từ tháng, năm Đến tháng, năm 

Cấp bậc, chức vụ, 

chức danh, nhiệm vụ 

được giao 

Đơn vị (c,d,e,f); 

tên cơ quan, tổ 

chức tham gia 

Địa bàn công tác 

(Xã, tỉnh) 

     

     

     

     

Tổng thời gian công tác thực tế là: ……năm…..tháng. 

Thời gian trực tiếp tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và 

làm nhiệm vụ quốc tế là ………năm ………..tháng. 

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

 Ngày.... tháng….. năm …….. 

NGƯỜI KHAI 

(Ký, ghi rõ họ, tên) 

 

Ghi chú: (1) Quân nhân, công an nhân dân, cơ yếu; công nhân, viên chức; chuyên gia; cán bộ xã, 

phường; thanh niên xung phong; dân quân tự vệ, du kích; dân công hỏa tuyến... 

 

Ý KIẾN ỦY QUYỀN VÀ CHỮ KÝ CỦA CÁC THÂN NHÂN CÒN LẠI CỦA ĐỐI TƯỢNG 

ĐÃ TỪ TRẦN (NẾU CÓ) 

 

 

  


